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Phụ lục 4
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 8887/TB-SGDĐT ngày 12/11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
TỔNG CỘNG 78 9 2 1 12 2 7 5 12 13 3 3 4 1 2 2

1 Phường Láng Tròn 4 1 1 1 1
THCS Phong Phú 2 1 1
TH và THCS Phong Tân 1 1
TH và THCS Phong Thạnh Đông 1 1 CNNC

2 Xã Thới Bình 1 1
THCS Thới Bình 1 1

3 Xã Biển Bạch 2 2
TH và THCS Biển Bạch 1 1
TH và THCS Lê Hoàng Thá 1 1

4 Xã U Minh 1 1
THCS Nguyễn Mai 1 1

5 Xã Nguyễn Phích 3 2 1
THCS Trần Ngọc Hy 3 2 1

6 Xã Đầm Dơi 1 1
THCS Dương Thị Cẩm Vân 1 1

7 Xã Tạ An Khương 3 1 1 1
THCS Thới Phong 1 1
THCS Tạ An Khương 2 1 1

8 Xã Trần Phán 2 1 1
TH và THCS Trần Phi Hổ 2 1 1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9 Xã Lương Thế Trân 1 1

THCS Phú Hưng 1 1
10 Xã Tân Hưng 1 1

TH và THCS Tân Hưng 1 1
11 Xã Cái Đôi Vàm 1 1

TH và THCS Gò Công 1 1
12 Xã Nguyễn Việt Khái 2 1 1

TH và THCS Tân Hưng Tây 1 1
TH và THCS Rạch Chèo 1 1

13 Xã Phú Mỹ 1 1
TH và THCS Đặng Tấn Triệu 1 1

14 Xã Trần Văn Thời 5 1 1 1 1 1
THCS Phong Điền 5 1 1 1 1 1

15 Xã Sông Đốc 2 2
THCS Sông Đốc 2 2

16 Xã Khánh Bình 1 1
THCS Phạm Chí Hiền 1 1

17 Xã Khánh Hưng 1 1
TH và THCS Khánh Hải 1 1

18 Xã Đá Bạc 1 1
THCS 2 Đá Bạc 1 1

19 Xã Năm Căn 1 1
THCS Phan Ngọc Hiển 1 1

20 Xã Đất Mới 1 1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
THCS Đất Mới 1 1

21 Xã Tân Ân 1 1
THCS Tân Ân 1 1

22 Xã Đất Mũi 1 1
THCS Đất Mũi 1 1

23 Xã Phong Thạnh 4 1 2 1
THCS Thạnh Bình 4 1 2 1

24 Xã Hồng Dân 2 1 1
THCS Trương Vĩnh Ký 2 1 1

25 Xã Vĩnh Lộc 1 1
THCS Vĩnh Lộc 1 1

26 Xã Long Điền 2 1 1
TH và THCS Trần Phú 1 1
THCS Lê Hồng Phong 1 1

27 Xã Hòa Bình 3 2 1
THCS Hòa Bình 3 2 1

28 Xã Vĩnh Hậu 4 2 1 1
THCS Vĩnh Hậu 4 2 1 1

29 Xã Phước Long 1 1
THCS Vương Hữu Nhơn 1 1

30 Xã Vĩnh Thanh 4 1 1 1 1
THCS Hưng Phú 4 1 1 1 1

31 Các đơn vị trực thuộc Sở 20 1 1 3 2 2 4 2 1 2 1 1
THCS và THPT Tân Đức 2 1 1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
THPT Hồ Thị Kỷ 3 1 1 1
THCS và THPT Lý Văn Lâm 1 1
THCS và THPT Khánh Hưng 2 1 1
THCS và THPT Hiệp Thành 4 2 1 1
THCS và THPT Trần Văn Lắm 4 1 1 1 1
THCS và THPT Tân Phong 1 1
THPT Gành Hào 2 1 1
THCS và THPT Ninh Thạnh Lợi 1 1


